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VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/2019/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019 
 

THÔNG TƯ 
Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính 
phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính 
phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính 
phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy 

định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

do Nhà nước đầu tư, quản lý, gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc kiểm 
tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng 
thủy lợi. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 

động bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Kiểm tra là việc xem xét bằng trực quan hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng 

để phát hiện các dấu hiệu hư hỏng nhằm đánh giá hiện trạng của công trình, máy 
móc, thiết bị. 

2. Quan trắc là hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi về hình học, 
biến dạng, chuyển dịch và các thông số kỹ thuật khác của công trình, máy móc, 
thiết bị và môi trường xung quanh theo thời gian. 

3. Kiểm định chất lượng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc 
nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của 
công trình, máy móc, thiết bị hoặc bộ phận công trình thông qua quan trắc, thí 
nghiệm kết hợp tính toán, phân tích. 

4. Bảo dưỡng là hoạt động đơn giản, phải làm hàng ngày hoặc thường xuyên, 
sử dụng lao động, vật liệu để duy trì sự hoạt động bình thường của công trình và 
máy móc, thiết bị. 

5. Sửa chữa thường xuyên là công việc có tính chất thường xuyên hằng năm, 
khắc phục những hư hỏng công trình và máy móc, thiết bị nhằm chống xuống cấp, 
không dẫn đến hư hỏng lớn hơn bảo đảm hoạt động bình thường của tài sản kết cấu 
hạ tầng thủy lợi.  

6. Sửa chữa định kỳ là hoạt động theo chu kỳ, khắc phục hư hỏng lớn, thay thế 
một số bộ phận quan trọng hết tuổi thọ, nếu không được sửa chữa có khả năng gây 
mất an toàn, hạn chế năng lực phục vụ của công trình và máy móc, thiết bị. 

7. Sửa chữa đột xuất là hoạt động khẩn cấp khắc phục sự cố, hư hỏng của công 
trình, máy móc, thiết bị do tác động của mưa, gió, bão, lũ, ngập lụt, úng, động đất, 
va đập, cháy, nổ hoặc những tác động đột xuất khác. 

8. Quy trình bảo trì là tài liệu quy định về trình tự, nội dung và chỉ dẫn thực 
hiện các công việc bảo trì cho công trình và máy móc, thiết bị. Quy trình bảo trì 
được xây dựng để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc kiểm tra, quan 
trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

Điều 4. Nguyên tắc bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
1. Đảm bảo an toàn công trình và duy trì sự làm việc bình thường của công 

trình và máy móc, thiết bị. 
2. Không làm thay đổi quy mô, mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế, mục đích sử dụng 

của công trình; giảm thiểu ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của công trình 
thủy lợi. 
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3. Công trình thủy lợi sau khi hoàn thành đưa vào khai thác phải được bảo trì 
theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về thủy lợi, bao gồm cả giai 
đoạn trước khi bàn giao công trình. 

Điều 5. Chế độ bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
Chế độ bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thực hiện theo các tiêu chuẩn 

quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức và quy trình bảo trì do nhà sản 
xuất ban hành hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

 

Chương II 
QUY TRÌNH BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI 

 
Điều 6. Các trường hợp phải lập quy trình bảo trì 
1. Công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công trình 

thủy lợi vừa; đập, hồ chứa thủy lợi phải lập quy trình bảo trì. Khuyến khích lập quy 
trình bảo trì đối với công trình thủy lợi nhỏ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. 

2. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có thể áp dụng quy trình bảo 
trì của công trình thủy lợi tương tự phù hợp mà không cần lập quy trình bảo trì 
riêng sau khi có ý kiến bằng văn bản của chủ sở hữu. 

3. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có thể lập quy trình bảo trì 
cho toàn bộ hoặc cho từng công trình riêng lẻ thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 7. Nội dung chính của quy trình bảo trì công trình thủy lợi quan 
trọng đặc biệt, lớn, vừa và đập, hồ chứa thủy lợi  

1. Thông số thiết kế, kỹ thuật, công nghệ của công trình; hạng mục công trình 
và máy móc, thiết bị. 

2. Quy định đối tượng, phương pháp và tần suất thực hiện kiểm tra công trình 
và máy móc, thiết bị. 

3. Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình và máy móc, 
thiết bị phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào 
công trình. 

4. Quy định thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào 
công trình. 

5. Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường 
hợp công trình bị xuống cấp. 

6. Quy định thời gian sử dụng công trình và máy móc, thiết bị. 
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7. Quy định về nội dung, thời gian đánh giá định kỳ đối với công trình phải 
đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật có 
liên quan. 

8. Xác định thời điểm, đối tượng và nội dung cần kiểm định định kỳ. 
9. Quy định thời điểm, phương pháp, chu kỳ quan trắc đối với nội dung có yêu 

cầu thực hiện quan trắc. 
10. Chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình, máy móc, thiết bị và quy 

định điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình 
thực hiện bảo trì. 

Điều 8. Nội dung chính của quy trình bảo trì công trình thủy lợi nhỏ 
1. Thông số thiết kế, kỹ thuật, công nghệ của công trình và máy móc, thiết bị. 
2. Quy định đối tượng, phương pháp và chu kỳ phải thực hiện kiểm tra công 

trình và máy móc, thiết bị. 
3. Quy định nội dung, cách thức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp với 

từng công trình và máy móc, thiết bị. 
4. Quy định thời điểm, hướng dẫn thay thế định kỳ máy móc, thiết bị. 
5. Quy định điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường 

trong quá trình thực hiện bảo trì. 
Điều 9. Lập, phê duyệt, điều chỉnh quy trình bảo trì 
1. Trong giai đoạn đầu tư xây dựng 
a) Chủ đầu tư tổ chức lập, phê duyệt quy trình bảo trì công trình và máy móc, 

thiết bị, bàn giao cho tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi cùng với hồ sơ 
thiết kế trước khi đưa vào khai thác; 

b) Kinh phí lập quy trình bảo trì được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng 
công trình thủy lợi. 

2. Trong giai đoạn quản lý, khai thác 
a) Đối với công trình thủy lợi đang khai thác mà chưa có quy trình bảo trì, tổ chức, 

cá nhân khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt quy 
trình bảo trì sau khi có ý kiến bằng văn bản của chủ quản lý công trình thủy lợi; 

b) Đối với công trình thủy lợi đang khai thác mà quy trình bảo trì không còn 
phù hợp có thể ảnh hưởng đến chất lượng và hoạt động khai thác, sử dụng công 
trình thì tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm điều chỉnh 
và phê duyệt quy trình bảo trì sau khi có ý kiến bằng văn bản của chủ quản lý công 
trình thủy lợi; 
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c) Trường hợp cần thiết, tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi tổ chức 
kiểm định chất lượng làm cơ sở để lập, điều chỉnh quy trình bảo trì công trình thủy lợi; 

d) Kinh phí lập, điều chỉnh quy trình bảo trì được lấy từ nguồn tài chính trong 
quản lý, khai thác. Trường hợp nguồn tài chính trong quản lý, khai thác không đảm 
bảo, chủ sở hữu công trình thủy lợi quyết định sử dụng từ nguồn hợp pháp khác. 

3. Đối với công trình thủy lợi nhỏ, tổ chức, cá nhân khai thác công trình tự lập, 
điều chỉnh và thực hiện quy trình bảo trì. 

 
Chương III 

THỰC HIỆN BẢO TRÌ  
 
Điều 10. Kiểm tra tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
1. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện nội dung sau: 
a) Lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất; 
b) Lập và phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác kiểm tra; 
c) Thực hiện công tác kiểm tra phần công trình thủy công; phần cơ khí; máy 

móc, thiết bị; 
d) Báo cáo kết quả kiểm tra. 
2. Yêu cầu báo cáo kết quả công tác kiểm tra: 
a) Đánh giá hiện trạng công trình, máy móc, thiết bị; 
b) Đề xuất, kiến nghị. 
Điều 11. Quan trắc tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi  
1. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện nội dung sau: 
a) Lập, trình phê duyệt kế hoạch quan trắc; 
b) Lập, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề 

cương, dự toán kinh phí phục vụ công tác quan trắc; 
c) Tổ chức thực hiện quan trắc theo quy định của tiêu chuẩn, quy trình và quy 

định của pháp luật có liên quan; 
d) Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ 

đối với quan trắc không thường xuyên; 
đ) Tổng hợp, lưu trữ, báo cáo kết quả quan trắc và đề xuất, kiến nghị. 
2. Quan trắc thường xuyên là công việc thực hiện hằng ngày của công nhân 

trực tiếp quản lý, vận hành công trình và thiết bị, máy móc. 
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a) Phương pháp quan trắc gồm: 
Quan sát bằng mắt thường theo các tiêu chuẩn, quy trình đã được ban hành. 
Quan trắc bằng thiết bị đã được lắp đặt ở công trình và máy móc, thiết bị. 
b) Nội dung quan trắc bao gồm: Quan trắc mực nước; lưu lượng nước, lượng 

mưa, yếu tố khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm...) tại khu vực công trình. 
3. Quan trắc không thường xuyên là việc thực hiện quan trắc hình học, biến 

dạng, chuyển dịch theo thời gian bằng các loại máy móc, thiết bị chuyên dụng. 
a) Phương pháp quan trắc: Quan trắc bằng các thiết bị được lắp đặt ở công 

trình, máy móc, thiết bị. Tần suất, thời điểm, vị trí quan trắc thực hiện theo các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành và pháp luật có liên quan; 

b) Các trường hợp phải quan trắc bao gồm:  
Đập, hồ chứa nước; tường chắn từ cấp III trở lên; các công trình thủy lợi chịu 

áp khác; 
Công trình có dấu hiệu lún, nghiêng, nứt và các dấu hiệu bất thường khác có 

khả năng xảy ra sự cố, nguy cơ mất an toàn công trình; 
Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 
4. Thẩm quyền phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ quan trắc thực hiện theo 

quy định tại Điều 16 Thông tư này. 
Điều 12. Kiểm định chất lượng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
1. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện nội dung sau: 
a) Lập, trình phê duyệt kế hoạch kiểm định; 
b) Lập, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề 

cương, dự toán kinh phí phục vụ công tác kiểm định; 
c) Tổ chức thực hiện kiểm định theo quy định của tiêu chuẩn quốc gia, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của pháp luật có liên quan; 
d) Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ 

theo quy định; 
đ) Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm định và đề xuất, kiến nghị. 
2. Kiểm định được thực hiện trong các trường hợp sau:  
a) Kiểm định định kỳ theo quy định hoặc quy trình bảo trì được phê duyệt; 
b) Khi phát hiện công trình có những hư hỏng của một số bộ phận, công trình 

có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng; 
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c) Khi có yêu cầu đánh giá chất lượng hiện trạng công trình phục vụ cho việc 
lập quy trình bảo trì đối với những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có 
quy trình bảo trì; 

d) Khi cần có cơ sở để quyết định kéo dài thời hạn sử dụng đối với các công 
trình đã hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cải tạo, nâng cấp công trình; 

đ) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
3. Thẩm quyền phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ kiểm định chất lượng 

thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này. 
4. Đối với công trình thủy lợi là hồ chứa nước, đập dâng, thực hiện kiểm định 

an toàn theo quy định của Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.  
Điều 13. Bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
1. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện nội dung sau: 
a) Lập kế hoạch bảo dưỡng và phê duyệt dự toán kinh phí nguyên, nhiên, vật 

liệu, công cụ, dụng cụ;  
b) Thực hiện bảo dưỡng; 
c) Báo cáo, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu; 
d) Lập hồ sơ thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ. 
2. Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi theo chất lượng thực hiện: 
a) Thông số của công trình, máy móc, thiết bị sau khi bảo dưỡng phải đảm bảo 

theo thông số thiết kế ban đầu; 
b) Đảm bảo sự hoạt động bình thường của công trình và máy móc, thiết bị theo 

tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. 
Điều 14. Sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
1. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi tổ chức thực hiện các nội 

dung sau: 
a) Lập, trình phê duyệt kế hoạch sửa chữa thường xuyên;  
b) Lập, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật các hạng mục sửa chữa thường xuyên; 
c) Thực hiện sửa chữa thường xuyên; 
d) Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bàn giao; 
đ) Lập hồ sơ thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ; 
e) Báo cáo kết quả thực hiện sửa chữa thường xuyên về chủ quản lý công trình 

thủy lợi. 
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2. Thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật các hạng mục sửa chữa 
thường xuyên thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này. 

Điều 15. Sửa chữa đột xuất, sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
1. Sửa chữa đột xuất:  
Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện các nhiệm vụ sau đây 

khi có yêu cầu sửa chữa đột xuất: 
a) Báo cáo chủ sở hữu và các cơ quan liên quan về sự cố; chủ động tổ chức 

thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục sự cố; 
b) Hoàn thiện thủ tục, tổ chức lập, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư các hạng 
mục sửa chữa đột xuất theo quy định tại Điều 16 Thông tư này; 

c) Tổ chức thực hiện, hoàn thiện hạng mục sửa chữa đột xuất; 
d) Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bàn giao; lập hồ sơ thanh quyết toán, lưu trữ 

hồ sơ; 
đ) Báo cáo kết quả thực hiện về chủ sở hữu và cơ quan có liên quan. 
2. Sửa chữa định kỳ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây 

dựng và pháp luật về đấu thầu. 
Điều 16. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ bảo trì 
1. Chủ quản lý công trình tổ chức thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hoặc 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật các nhiệm vụ bảo trì có giá trị dự toán từ 500 triệu đồng 
trở lên, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi tổ chức thẩm định, phê duyệt 
đề cương, dự toán hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật các nhiệm vụ bảo trì có giá trị dự 
toán dưới 500 triệu đồng.  

3. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chủ sở hữu 
công trình quyết định nâng hạn mức quy định tại khoản 2 Điều này, giao doanh 
nghiệp phê duyệt sau khi có ý kiến thẩm định của chủ quản lý công trình. 

4. Chủ quản lý công trình tổ chức thẩm định và trình chủ sở hữu công trình phê 
duyệt đối với các nhiệm vụ bảo trì phải lập dự án đầu tư. 

Điều 17. Định mức chi phí bảo trì định kỳ hàng năm tài sản kết cấu hạ 
tầng thủy lợi 

1. Quy định theo nguyên giá giá trị tài sản cố định: 
a) Định mức chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được quy định theo 

tỷ lệ % nguyên giá giá trị tài sản cố định như sau: 
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Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Biện pháp công trình TT Vùng 
Công trình 
trọng lực  

Công 
trình động 

lực  

Kết hợp động 
lực và trọng 

lực 
1 Miền núi phía Bắc 0,55 ÷ 2,00 0,70 ÷ 2,10 0,65 ÷ 2,05 
2 Đồng bằng sông Hồng 0,40 ÷ 1,80 0,50 ÷ 1,85 0,45 ÷ 1,90 
3 Trung bộ  0,45 ÷ 1,85 0,60 ÷ 2,10 0,55 ÷ 1,80 
4 Tây Nguyên 0,80 ÷ 2,10 1,00 ÷ 2,20 0,85 ÷ 2,15 
5 Đông Nam bộ 0,40 ÷ 1,80 0,50 ÷ 1,85 0,45 ÷ 1,90 
6 Đồng bằng sông Cửu Long 0,60 ÷ 1,80 0,75 ÷ 1,85 0,65 ÷ 1,90 

b) Mức trích chi phí bảo trì theo tỷ lệ % nguyên giá giá trị tài sản cố định:  
Công trình đưa vào khai thác sử dụng dưới 05 năm, công trình được đánh giá 

lại giá trị tài sản dưới 05 năm được trích chi phí theo mức tối thiểu theo quy định 
tại điểm a khoản này;  

Công trình đã khai thác sử dụng từ 05 năm đến 15 năm được trích mức chi phí 
trong khoảng quy định tại điểm a khoản này; 

Công trình đã khai thác sử dụng từ 15 năm trở lên được trích chi phí theo mức 
tối đa theo quy định tại điểm a khoản này. 

Đối với công trình vùng ven biển, công trình thường xuyên chịu ảnh hưởng 
của nước biển, tỷ lệ % nguyên giá giá trị tài sản cố định được trích tăng thêm 
không quá 0,3% so với mức tối đa quy định tại điểm a khoản này. 

2. Trường hợp không áp dụng được theo quy định tại khoản 1 Điều này thì 
định mức chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được quy định theo tỷ lệ % 
tổng chi phí sản xuất kinh doanh từ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 
trong 01 năm của tổ chức, cá nhân khai thác công trình như sau: 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Biện pháp công trình TT Vùng 
Công 
trình 

trọng lực 

Công 
trình động 

lực  

Kết hợp động 
lực và trọng lực

1 Miền núi phía Bắc ≥ 26 ≥ 15 ≥ 19 
2 Đồng bằng sông Hồng ≥ 23 ≥ 18 ≥ 21 
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Biện pháp công trình TT Vùng 
Công 
trình 

trọng lực 

Công 
trình động 

lực  

Kết hợp động 
lực và trọng lực

3 Trung bộ  ≥ 28 ≥ 16 ≥ 20 
4 Tây Nguyên ≥ 26 ≥ 15 ≥ 19 
5 Đông Nam bộ ≥ 33 ≥ 21  ≥ 26 
6 Đồng bằng sông Cửu Long ≥ 45 ≥ 25 ≥ 35  

3. Chủ sở hữu công trình căn cứ định mức chi phí bảo trì quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều này quyết định mức trích cụ thể cho các tổ chức, cá nhân khai thác 
công trình thủy lợi. 

Điều 18. Kinh phí thực hiện bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
1. Kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được lấy từ nguồn tài chính 

trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Trường hợp nguồn tài chính trong 
quản lý, khai thác công trình thủy lợi không đảm bảo, chủ sở hữu công trình thủy 
lợi quyết định sử dụng nguồn hợp pháp khác. Chủ sở hữu công trình thủy lợi bảo 
đảm kinh phí bảo trì công trình thủy lợi. 

2. Dự toán bảo trì được xác định căn cứ vào quy trình bảo trì, kế hoạch bảo trì, 
tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức, đơn giá do cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành. Đối với nội dung, hạng mục chưa có định 
mức được áp dụng định mức tương tự được cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

3. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi sử dụng lao động của đơn vị 
để thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng hoặc thuê khoán nhân công thời vụ trong trường 
hợp lao động của đơn vị không đảm bảo. Tổ chức, cá nhân chỉ được chi tiền nhiên 
liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. 

  
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 19. Tổ chức thực hiện 
1. Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư này. 
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai 
thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư này. 
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Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Công trình thủy lợi là hồ, đập đã đưa vào khai thác nhưng chưa có quy trình 

bảo trì phải hoàn thành việc lập quy trình bảo trì theo quy định của pháp luật về 
quản lý an toàn hồ, đập. 

2. Công trình thủy lợi đã đưa vào khai thác nhưng chưa có quy trình bảo trì 
phải hoàn thành việc lập quy trình bảo trì chậm nhất sau 03 năm, kể từ ngày Thông 
tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.  
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng 

văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời xem xét, giải quyết./. 
 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
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